Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn) (1)
Kính gửi: Tòa án nhân dân (2) ................................................
Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (3)
1. Họ và tên vợ: ....................................................
Sinh ngày: ............................ Số định danh cá nhân: ..............................
Địa chỉ: (4) ....................................................................................
Số điện thoại: ........................ (nếu có); Địa chỉ thư điện tử: ...................... (nếu có)
2. Họ và tên chồng: ....................................................
Sinh ngày: ............................ Số định danh cá nhân: ..............................
Địa chỉ: (4) ....................................................................................
Số điện thoại: ........................ (nếu có); Địa chỉ thư điện tử: ...................... (nếu có)
Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân (5) ........................................ việc như sau:
1. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: (6)
a) Về quan hệ hôn nhân: Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày .................. tại ......................................... Nay chúng tôi thuận tình ly hôn, đề nghị Tòa án công nhận thuận tình ly hôn.
b) Về con chung: Chúng tôi có ...... con chung là ........................................................
Thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng: ........................................
c) Về tài sản chung: ............................................................................
d) Về nợ chung: ................................................................................
2. Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (7)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (8)
..............................................................................................................
4. Thông tin khác (nếu có): (9)
..............................................................................................................
Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có: (10)
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
4. ........................................................................................................
Chúng tôi cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.
.............. (11), ngày ...... tháng ...... năm ........
NGƯỜI YÊU CẦU (12)
	VỢ
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)
	CHỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(1) Ghi loại việc yêu cầu: công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
(2), (5) Ghi tên Tòa án nhân dân khu vực nơi vợ hoặc chồng cư trú, làm việc (điểm h khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015). Từ ngày 01/7/2025 không còn Tòa án nhân dân cấp huyện. Ví dụ: Tòa án nhân dân khu vực 7 - Hà Nội.
(3) Ghi họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân của vợ và chồng. Chứng minh nhân dân đã hết giá trị sử dụng, không ghi số CMND.
(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn, theo tên xã, phường, đặc khu và tỉnh, thành phố sau sắp xếp. Không cần sổ hộ khẩu (hết giá trị từ 01/01/2023).
(6) Ghi cụ thể từng vấn đề: công nhận thuận tình ly hôn; thỏa thuận người trực tiếp nuôi con, mức và phương thức cấp dưỡng; thỏa thuận chia tài sản chung, nợ chung (không có thì ghi "Không có").
(7) Ghi lý do ly hôn và căn cứ pháp luật, ví dụ: vợ chồng mâu thuẫn kéo dài, đã sống ly thân, cùng tự nguyện ly hôn theo Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
(8) Ghi người có liên quan nếu có, ví dụ người cho vay, người cùng sở hữu tài sản. Không có thì ghi "Không có".
(9) Ghi thông tin khác nếu cần, ví dụ đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt, thỏa thuận bên nộp lệ phí (thuận tình ly hôn nộp lệ phí 300.000 đồng).
(10) Ghi tên từng tài liệu, ghi rõ bản chính hay bản sao: bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; bản sao căn cước của vợ, chồng; bản sao giấy khai sinh của con; giấy tờ về tài sản (nếu yêu cầu chia).
(11) Ghi địa điểm, ngày tháng năm làm đơn. (12) Cả vợ và chồng cùng ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.
Mẫu do Công ty Luật Nhật Thư biên soạn theo Mẫu số 01-VDS - luatnhatthu.vn - Hotline 088.6798.458
